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Tổng hợp định mức ngành



Lưu ý

• Thiết bị sản xuất
• Phát điện
• Căng tin, phụ trợ, 

văn phòng
• ….

• Phương tiện vận chuyển

C2-1.1

C2-1.2

C1

D2

• Thu hồi CO2

Năng lượng tiêu thụ

Sử dụng làm nguyên liệu 

Sử dụng cho 
quá trình đốt

Thiết bị cố định

Thiết bị di động

B2 Sản lượng

D2

Số liệu hoạt động năm 2022, 2024



Khai báo số liệu – Phần A, E

Quá trình kiểm tra, xác minh 
số liệu yêu cầu thông tin này

Đặc biệt quan tâm đến 
• Các thông tin giải thích, bổ sung số liệu 

cung cấp để làm rõ số liệu khai báo, nếu có
• Các góp ý cải tiến phục vụ hoạt động kiểm 

kê trong các năm tiếp theo



Khai báo số liệu – Phần B

Điền thông tin sản lượng của
các sản phẩm tương ứng các
nhóm ngành đã chọn ở B1. 
Nếu sản phẩm đa dạng, khai
báo sản lượng theo nhóm
sản phẩm.

Chọn tất cả lựa chọn liên quan

B2
B1



Khai báo số liệu – Phần C1

C1
Khai báo năng lượng cho tất cả 
hoạt động, trừ nhiên liệu sử 
dụng làm nguyên liệu (nếu có)

• Số liệu điện chỉ sử dụng để tham 
chiếu, đối chứng, kiểm tra chéo 
(phát thải gián tiếp)

• Điện sử dụng = mua vào + tự sản
xuất – bán ra

• Trong trường hợp có sản xuất điện, 
bổ sung sản lượng điện tự sản xuất 
vào mục E

• Khai báo nhiên liệu quản lý trực tiếp
(vận hành thiết bị, phương tiện vận
chuyển, phát điện, căng tin, y tế…)

• Quy đổi khối lượng theo đơn vị được
yêu cầu (VD: với dầu DO, 1 lít = 0,863 kg)

• Khai báo nhiệt trị thấp, theo MJ/đơn vị

C1. 2. Nhiên liệu C1.3 và C1.4

• Khai báo hơi, nhiệt cho cả hai 
trường hợp mua vào (phát thải 
gián tiếp) và bán ra (phát thải 
trực tiếp)



C2 • Tách số liệu khai báo tại C1 cho hoạt động vận hành phương tiện vận chuyển (xe nâng, xe tải, xe hơi…) và 
phần còn lại từ tổng C1 cho việc vận hành các thiết bị cố định (nồi hơi, lò nung, máy phát điện…)

• Trong trường hợp không tách được cụ thể, ghi chú tại vào phần E về khối lượng và tần suất sử dụng thiết 
bị /phương tiện sử dụng nhiên liệu 

Khai báo số liệu – Phần C2



D1

Chỉ yêu cầu khai báo khi 
• Quá trình sản xuất sinh ra CO2, CH4 hoặc N2O
• Có sử dụng nhiên liệu làm nguyên liệu đầu vào  

D3

Chỉ khai báo khi có sản xuất axit nitric và hydro

Khai báo số liệu – Phần D

D2

Chỉ khai báo khi có phát sinh và thu hồi CO2 từ quá trình 
sản xuất



Hướng dẫn chi tiết hơn?
1. Truy cập website: 
https://www.knk-hoachat.vn/
2. Chọn tab: Liên hệ

Đăng nhập để cung cấp
thông tin

Trao đổi trực tiếp các thắc
mắc với nhóm chuyên gia
tư vấn: Lựa chọn nhóm
ngành của công ty để liên
cán bộ tư vấn phụ trách

https://www.knk-hoachat.vn/


Hướng dẫn giá trị quy đổi đơn vị nhiên liệu, nhiệt trị

1. Quy đổi đơn vị sản phẩm

2. Quy đổi đơn vị nhiên liệu

3. Quy đổi nhiệt trị nhiên liệu

1 Kcal = 0,004184 MJ

kg Sm
3

1 Xăng (A95, A92) 1 lít 0,7407

2 Dầu Diesel (DO) 1 lít 0,8439

3 Khí hóa lỏng (LPG) 1 lít 0,5222

4 Dầu FO 1 lít 0,9634

5

Khí thiên nhiên hóa 

lỏng (LNG) 1 lít 0,592

6 Khí thiên nhiên nén 1 BTU 0,001055

STT Nhiên liệu
Đơn vị 

cơ sở

Đơn vị quy đổi

STT Sản phẩm Đơn vị Giá trị quy đổi
Đơn vị 

quy đổi

1 Khí CO2
tấn 1000/1,977

2 Khí Hydro tấn 1000/0,08988

3 Khí Nitơ tấn 1000/1,2506

4 Khí Oxy tấn 1000/1,429

5 Khí Argon tấn 1000/1,784

6 Khí Heli tấn 1000/0,1786

7 Khí Clo tấn 1000/3,2

Nm
3 

(Nm
3
 ở 

0
o
C, 1 atm)


